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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả triển khai Đề án 06, cải cách  thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
[bookmark: _Hlk159867081][bookmark: _Hlk173665875][bookmark: _Hlk159836846]1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết Thường kỳ Chính phủ tháng 3/2026 trong đó chỉ đạo 07 nhiệm vụ liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 5/4/2026); Nghị quyết về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/04/2026); Quyết định về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (Quyết định số 11/2026/QĐ-TTg ngày 28/3/2026); Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 24/4/2026); Quyết định về việc thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 24/4/2026); Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Quyết định số 36/QĐ-BCĐCP ngày 24/4/2026); Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 02/04/2026); Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” (Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 30/3/2026); Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để xem xét, cho ý kiến về việc kiện toàn cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để thống nhất chuyển nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo từ Bộ Khoa học và Công nghệ sang Bộ Công an (ngày 09/4/2026); chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (ngày 13/4/2026); Công điện về thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ, hiệu quả, không bị gián đoạn (Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 23/4/2026).
Các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp với các bộ, ngành được giao phân công phụ trách để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có chỉ đạo đối với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Văn bản số 1734-CV/VPTW ngày 13/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng và Báo cáo số 77-BC/VPTW ngày 13/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số vấn đề trọng tâm trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.
2. Vai trò thường trực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
2.1. Bộ Công an
[bookmark: _Hlk193980827][bookmark: _Hlk196725877]- Đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác: Ban hành quyết định kiện toàn thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (Quyết định số 1593/QĐ-TCT ngày 30/3/2026). Ký văn bản chỉ đạo Công an các địa phương giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
[bookmark: _Hlk199162328]- Đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ Công tác: (1) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND các địa phương triển khai Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. (2) Ban hành văn bản gửi Ban Chính sách chiến lược Trung ương về nội dung Báo cáo chuyên đề “Đổi mới công tác bảo vệ an ninh quốc gia dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” (văn bản số 1820/BCA-C06 ngày 23/4/2026). (3) Ban hành văn bản đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai các CSDL tổ chức Đảng (Công văn số 1740/BCA-C06 ngày 20/4/2026). (4) Ban hành Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc giao bộ, ngành, địa phương tháo gỡ, tổ chức thực hiện ngay (Báo cáo số 739/BC-BCA-VPB ngày 20/4/2026). 
[bookmark: _Hlk159837309]2.2. Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an tham mưu các nội dung chỉ đạo về triển khai Đề án 06 vào Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 05/4/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương; Tham mưu Chính phủ ban hành các Thông báo kết luận các phiên họp của Chính phủ liên quan đến chuyển đổi số, Đề án 06 (Thông báo số 184/TB-VPCP ngày 10/4/2026, Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 14/4/2026). Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình thực hiện đề án thuộc chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (ngày 21/4/2026)
3. Các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, điển hình như: Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” (Quyết định số 462/QĐ-BNV ngày 22/3/2026); ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng Nền tảng hợp đồng lao động điện tử năm 2026 (Quyết định số 395/QĐ-BNV ngày 06/4/2026); chủ trì cuộc họp ngày 24/4/2026 về việc rà soát tổng thể các nền tảng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực lao động, việc làm, đánh giá phương án triển khai Nền tảng hợp đồng lao động điện tử (Giấy mời số 395/CNTT-CNTH ngày 23/4/2026). Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 07/4/2026); ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định số 965/QĐ-BYT ngày 10/4/2026); Quyết định công bố danh mục thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Quyết định số 1077/QĐ-BYT ngày 20/4/2026). Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ khai trương ra mắt nền tảng số về Thi hành án dân sự (ngày 03/4/2026); chủ trì cuộc họp ngày 15/4/2026 về việc thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số (Giấy mời số 390/GM-BTP ngày 13/4/2026). Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026 (Quyết định số 910/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2026); Quyết định số 985/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2026 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn về việc đôn đốc các đơn vị số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ (Công văn số 1861/BGDĐT-QLCL ngày 13/4/2026). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 04/04/2026 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
4. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06, điển hình như: UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đồng thời tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (I-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh Quảng Trị triển khai lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
5. Đánh giá 
(1) Đề án 06 trong năm 2026 được giao 99 nhiệm vụ, đã hoàn thành 16 nhiệm vụ, đang triển khai 67 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 04 nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay Đề án 06 còn tồn tại 12 nhiệm vụ chậm tiến độ từ năm 2025 thuộc trách nhiệm của 04 bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ). Các nhiệm vụ này đã được đôn đốc nhiều lần tại các Hội nghị, Phiên họp của Chính phủ, Tổ Công tác nhưng chưa hoàn thành.
(2) Căn cứ Quy chế hoạt động, Tổ Công tác ban hành công văn số 1070/TCT ngày 18/3/2026 về việc đề nghị các đơn vị hoàn thiện Báo cáo hàng tháng về Đề án 06, đến nay còn 04 bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chưa gửi Báo cáo về Tổ Công tác, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo của Tổ Công tác về kết quả triển khai định kỳ hàng tháng.
[bookmark: _Hlk159837322]II. CÁC MẶT CÔNG TÁC VÀ TIỆN ÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Về hoàn thiện thể chế
1.1. Kết quả: 
(1) Chính phủ đã ban hành: Nghị định về việc quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo (Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 28/03/2026); Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (Nghị định số 121/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026); Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Nghị định số 97/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026); ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026).
(2) Các bộ, ngành: 
- Văn phòng Chính phủ đã tham mưu ban hành Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 23/4/2026). 
- Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/4/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức (Thông tư số 3/2026/TT-BNV ngày 26/3/2026).
- Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026). 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Thông tư số 18/2026/TT-BGDĐT ngày 27/3/2026); ban hành Kế hoạch về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn một số chi tiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐT, định dạng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời (Kế hoạch số 607/KH-BGDĐT ngày 13/4/2026)
(3) Một số văn bản tập trung hoàn thiện để ban hành trong thời gian tới:
-  Về Chương trình triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030: Căn cứ Tờ trình số 68/TTr-BCA-C06 ngày 09/4/2026 của Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 tầm nhìn đến năm 2035. Qua rà soát, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về nội dung Chương trình (công văn số 3503/VPCP-CĐS ngày 21/4/2026). Hiện nay, Bộ Công an đang tu chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị định định danh địa điểm: Bộ Công an đã có Tờ trình số 193/TTr-BCA ngày 15/4/2026 trình Chính phủ hồ sơ Nghị định quy định về định danh địa điểm.
- Về việc lập đề nghị xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử, báo cáo Chính phủ để đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026: Ngày 03/4/2026, Bộ Công an đã có Tờ trình số 176/TTr-BCA gửi Chính phủ về đề xuất bổ sung Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026.
- Về Đề án Phát triển ứng dụng định danh quốc gia: Bộ Công an đã có Tờ trình số 197/TTr-BCA ngày 15/4/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045".
- Về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định định danh và xác thực điện tử: Ngày 13/3/2026, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2176/VPCP-CĐS về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, theo đó Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều chỉnh một số nội dung tại dự thảo Nghị định. Ngày 10/4/2026, Thư ký Tổ Công tác đã có văn bản số 2727/C06-TTDLDC đề nghị các cơ quan trong Bộ Công an tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi báo cáo đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ Công tác.
- Về Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến: Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ (dự kiến ban hành trong tuần đầu tiên của tháng 5/2026).
- Về Nghị quyết phát triển công dân số: Bộ Công an đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết phát triển công dân số để báo cáo Chính phủ.
1.2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
(1) Bộ Khoa học và Công nghệ: (1) Ban hành tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. (2) Phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định mới về cơ chế cấp kinh phí nghiên cứu theo gói (block funding) cho các giáo sư, nhóm nghiên cứu mạnh; chuyển đổi triệt để thước đo đánh giá từ việc đếm bài báo khoa học quốc tế sang đánh giá năng lực tác động lâu dài, thực tế của sản phẩm.
(2) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo trong tháng 4 năm 2026.
[bookmark: _Hlk159837661][bookmark: _Hlk159867444][bookmark: _Hlk159837993]2. Nhóm tiện ích giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến
2.1. Kết quả: 
2.1.1. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình
Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công:
- Về công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: Các bộ, ngành đã đồng bộ, công khai quá trình giải quyết 4.433.623 hồ sơ TTHC (tăng khoảng 800.000 hồ sơ so với tháng 3/2026); các địa phương đã đồng bộ, công khai quá trình giải quyết 12.377.626 hồ sơ TTHC (tăng hơn 3,5 triệu hồ sơ so với tháng 3/2026). 
- Về tiến độ, kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý đúng hoặc trước hạn tại bộ, ngành đạt 15,26% và tại các địa phương là 94,26%. 
- Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các bộ, ngành, đạt 34,24%; tại các địa phương, đạt 93,54% (2.847.939/3.157.360 hồ sơ). Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến tại các bộ, ngành đạt 50% (196/388 TTHC), tại các địa phương đạt 97,53% (1.772/1.811 TTHC).
- Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 20,95%, tại các địa phương đạt 93,75%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 20,99% (181.341 kết quả giải quyết TTHC/1.150.941 kết quả cần cấp), tại các địa phương đạt 91,53%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành đạt 1,75%, tại các địa phương đạt 92,28%.
2.1.2. Kết quả tái cấu trúc, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 
(1) Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo tại Nghị quyết 66.16[footnoteRef:1] [1:  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 Bộ, làm cơ sở thực hiện sửa đổi, bổ sung các VBQPPL để cắt giảm, đơn giản hóa là 3.085 TTHC/4.888 TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (dự kiến đạt 63,1%), cắt giảm 2.371/6.974 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (dự kiến đạt 33,9%).] 

- Các bộ, ngành đã đề xuất bãi bỏ 403 thủ tục hành chính, phân cấp 597 thủ tục cho cấp tỉnh và 79 thủ tục cho cấp xã, qua đó giảm số thủ tục thuộc cấp Trung ương còn 1.581/5.817 (27,2%), cơ bản đạt yêu cầu đề ra (không quá 30%). Tuy nhiên, một số cơ quan vẫn chưa đạt chỉ tiêu, như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (50%) và Thanh tra Chính phủ (35%), cần tiếp tục rà soát, làm rõ các yếu tố đặc thù để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
- Trong cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, kết quả bước đầu khá tích cực với việc đề xuất cắt giảm 1.723 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục, đơn giản hóa 521 thủ tục. Tuy vậy, việc tổ chức thực thi vẫn còn hạn chế khi một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo yêu cầu, điển hình còn 107/786 thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66.7 chưa được công bố, tái cấu trúc theo quy định (thuộc trách nhiệm của 06 bộ:Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Ngoại giao, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Xây dựng )
- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng[footnoteRef:2], Bộ Tư pháp đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy phạm về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. [2:  Công văn số 1441/VPCP-CĐS ngày 12/02/2026.] 

(2) Tái cấu trúc quy trình và cắt giảm TPHS giải quyết TTHC
- Về dữ liệu và hạ tầng: các bộ ngành đã công bố thông tin 09[footnoteRef:3] cơ sở dữ liệu (CSDL) được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC; đồng thời, đã xác định các TTHC cần phải tái cấu trúc quy trình để tái sử dụng thông tin, dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu này. [3:   Gồm: CSDL quốc gia về dân cư; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL nền tảng Sổ sức khoẻ điện tử; CSDL về đăng ký phương tiện; CSDL lý lịch tư pháp; CSDL Giấy phép lái xe; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về Đất đai; CSDL quốc gia về Bảo hiểm.] 

- Trên cơ sở 09 Cơ sở dữ liệu đã được công bố thông tin, có 15/16 Bộ, ngành[footnoteRef:4] đã thực hiện tái cấu trúc 641/782 TTHC (đạt tỷ lệ 82%)[footnoteRef:5]; trong đó, có 09 Bộ, ngành đã hoàn thành 100% (Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo). [4:   Thanh tra Chính phủ không có TTHC phải thực hiện tái cấu trúc theo 09 CSDL.]  [5:   Theo quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, các bộ, ngành phải hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình đối với 786 TTHC tại 09 Cơ sở dữ liệu, trước ngày 01/01/2026.] 

(Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm)
- Về sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL[footnoteRef:6]: Tính đến thời điểm hiện tại, có 43 văn bản QPPL được ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành để sửa đổi, bổ sung 71 văn bản nhằm thực thi Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, gồm: (i) 04 Luật[footnoteRef:7]; (ii) 19 Nghị định[footnoteRef:8]; (iii) 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:9]; (iv) 18 Thông tư[footnoteRef:10]. Trong đó, số TTHC được cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu theo Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP là 201/794 TTHC (chiếm tỷ lệ 25,31%). [6:   Theo điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, tổng số văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung là 230 văn bản QPPL (gồm 22 luật, 121 nghị định, 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 71 Thông tư, 04 Thông tư liên tịch, 02 Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ). ]  [7:   03 Luật sửa đổi, bổ sung 05 luật; 01 Luật là Luật Công nghệ cao (sửa đổi) số 133/2025/QH15 bãi bỏ hiệu lực 02 Thông tư. ]  [8:   19 Nghị định sửa đổi, bổ sung 34 Nghị định.]  [9:  02 Quyết định của Thủ tướng sửa đổi 07 Quyết định.]  [10:  18 Thông tư sửa đổi, bổ sung 23 Thông tư, 01 Luật là Luật Công nghệ cao (sửa đổi) số 133/2025/QH15 bãi bỏ hiệu lực 02 Thông tư. ] 

2.1.3.Kết quả thực hiện 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư: Đến nay tổng số TTHC được các bộ, cơ quan thực thi phương án là 1.061 TTHC tại 301 văn bản QPPL (đạt 97%); trong đó, có 11 bộ, cơ quan hoàn thành 100%, còn 23 TTHC của 03 Bộ chưa hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa.
2.1.4. Về thực hiện TTHC cấp tỉnh, cấp xã trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ, cơ quan ngang bộ
Bộ Công an[footnoteRef:11] đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó, có việc tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với Hệ thống điều phối giải quyết TTHC và Cổng Dịch vụ công quốc gia tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; đôn đốc, hướng dẫn, xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, đặc biệt là chuẩn dữ liệu, cấu trúc thông tin và kết nối hệ thống; thực hiện rà soát các TTHC thuộc bộ, ngành quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu TTHC trong quá trình đồng bộ dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ vận hành qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia,.... Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia và các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trong giai đoạn hiện nay, Bộ Công an đã ban hành Công văn số 562/TTDLQG-P4 về việc hướng dẫn quy chế tạm thời quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. [11:  Thông báo số 909/TB-TTDLQG-P4 ngày 27/3/2026 Thông báo Kết luận của Đồng chí Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong cuộc họp về việc rà soát tiến độ tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 930/TTDLQG-P4 ngày 30/3/2026 đôn đốc tiến độ triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Thông báo số 534/TB-TTDLQG-P4 ngày 27/2/2026 Kết quả cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, xây dựng Cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 214/NQ-CP; Công văn số 629/TTDLQG-P4 ngày 07/3/2026 đôn đốc tiến độ triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia; Thông báo số 692/TB-TTDLQG-P4 ngày 12/3/2026 Kết luận của Đồng chí Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong cuộc họp về tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.] 

2.1.5. Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia
(1) Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia với các hợp phần theo quy định tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ (trong đó bổ sung Hệ thống điều phối giải quyết TTHC là một hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia). Bộ Công an đã phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các doanh nghiệp đồng hành kiểm thử để hoàn thiện, sẵn sàng vận hành chính thức.
(2) Hoàn thành tích hợp, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 14/14 Bộ ngành[footnoteRef:12], 34/34 địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện tại còn Bộ Tài chính chưa hoàn thành kiểm thử đầy đủ luồng nghiệp vụ trên môi trường chính thức[footnoteRef:13].  [12:  Bộ Tư pháp, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ngân hàng Nhà nước]  [13:  Bộ Tài chính có 09 hệ thống nội bộ, hiện tại đã phối hợp với C12 hoàn thành kiểm thử được 03/09 Hệ thống của Bộ Tài chính trên môi trường chính thức.] 

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã có văn bản số 910/C12-P4 ngày 28/3/2026 gửi Tập đoàn VNPT về việc đề nghị tiếp tục duy trì vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia do VNPT triển khai. Tổ chức thử nghiệm dịch chuyển hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia (cũ) từ Văn phòng Chính phủ sang hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia (mới) tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia với tần suất 02 ngày/lần bắt đầu từ ngày 06/4/2026.
(3) Bộ Công an đang phối hợp với Cục Chuyển đổi số - cơ yếu, Văn phòng TW Đảng triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu hình kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Đảng với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
2.2. Đánh giá
(1) Việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính: 
- Trong 786 TTHC phải tái cấu trúc tại 09 CSDL theo Nghị quyết 66.7, số TTHC chưa thực hiện tái cấu trúc là 107 TTHC, thuộc phạm vi quản lý của 06 bộ, gồm: Nông nghiệp và Môi trường (26/42), Nội vụ (26/33), Ngoại giao (22/22), Dân tộc và Tôn giáo (20/20), Tài chính (9/22), Xây dựng (4/59).
- Trong 59 CSDL đã hoàn thành (04 CSDL theo Kế hoạch 02 KH/BCĐTW và 57 CSDL theo Nghị quyết 11/NQ-CP, do trùng CSDL hộ tịch và CSDL đất đai), còn 11/59 CSDL chưa công bố trường thông tin có trong CSDL được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính và hướng dẫn kết nối để khai thác. Trách nhiệm thuộc về: Bộ Tài chính (02 CSDL); Bộ Tư pháp (02 CSDL); Bộ Xây dựng (03 CSDL); Tập đoàn điện lực Việt Nam (01 CSDL); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03 CSDL).
2.3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Thời gian tới, các bộ, ngành cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thành phần hồ sơ, kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu đã có, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống; khẩn trương hoàn thiện các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử có giá trị pháp lý và tái sử dụng dữ liệu.
[bookmark: _Hlk159838433]3. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội
3.1. Ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử trên các lĩnh vực:
- Lĩnh vực y tế: 
+ Triển khai 600 Kiosk y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ghi nhận hơn 2,2 triệu lượt đăng ký khám bệnh qua Kiosk, trung bình khoảng 15.000 lượt/ngày.
- Lĩnh vực giao thông: 
+ Đối với tàu bay: giải pháp sinh trắc học được triển khai tại 19 Cảng hàng không: tổng số chuyến bay có hành khách sử dụng giải pháp là 76.461/79.212 chuyến bay nội địa (tăng 20.843 chuyến bay so với tháng 03/2026). Trong đó, tổng số lượt hành khách sử dụng giải pháp đủ điều kiện thu nhận sinh trắc học (trừ trường hợp hành khách là người nước ngoài, người cần hỗ trợ y tế, trẻ em dưới 14 tuổi): 3.647.357 lượt; Số lượt hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động: 2.314.200 lượt; Số lượt hành khách qua cửa lên tàu bay tự động: 1.156.721 lượt.
+ Đối với nhà ga Metro: Số hành khách đã xác thực thông tin cá nhân và nhận diện sinh trắc học là 94.341 hành khách (xác thực bằng thẻ Căn cước là 72.578 người chiếm 77%, xác thực bằng VNeID là 21.583 người chiếm 23%). 
- Lĩnh vực ngân hàng: Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công bố đạt tiêu chuẩn xác thực, chống giả mạo khuôn mặt (iBeta Level 2) cao nhất hiện nay, với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được làm sạch và xác thực bằng Căn cước, VNeID; đồng thời, góp phần phòng, chống tội phạm lừa đảo.
- Lĩnh vực tài chính- thuế: đã có hơn 490 nghìn cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với hơn 6,8 tỷ hóa đơn được khởi tạo (tăng 37 nghìn cơ sở so với tháng trước). Kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT đạt gần 73,96 nghìn tỷ đồng tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2025.
3.1.2. Triển khai giải pháp chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt: Đến nay đã thực hiện chi trả cho 1.014.997 người thuộc đối tượng người có công với cách mạng. Trong đó, đã thực hiện chi trả là trên 45.950 tỷ đồng (tăng hơn 2 nghìn tỷ so với tháng trước) 
[bookmark: _Hlk159838560]3.2. Đánh giá
(1) Việc ứng dụng dữ liệu trong phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong lĩnh vực ngân hàng, mới dừng ở xác thực và làm sạch hồ sơ khách hàng, chứng khoán, bảo hiểm... chưa ứng dụng hiệu quả dữ liệu.
(2) Chưa cung cấp dữ liệu mở, mang tính ẩn danh, sàn dữ liệu mở phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
(3) Bộ chỉ số đo lường phát triển kinh tế số hiện nay chưa đáp ứng, phản ánh, đo lường đầy đủ bao quát các ngành, lĩnh vực.
3.3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
(1) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, ưu tiên: (1) Mở rộng sử dụng hoá đơn điện tử trong giao dịch thương mại điện tử; (2) Tăng tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt; (3) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia nền tảng thương mại điện tử; (4) Theo dõi chỉ số đánh giá kết quả thực hiện theo tháng/quý.
(2) Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét: Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về phí, lệ phí trong việc kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu; Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID.
(3) Bộ Công an tiếp tục đôn đốc tiến độ triển khai, ứng dụng dữ liệu, định danh điện tử trong hoạt động giao dịch của xã hội theo chức năng quản lý nhà nước đảm bảo việc chuyển đổi số diễn ra đồng đều trên cả nước.
(4) Bộ Khoa học và Công nghệ: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành rà soát, ban hành bộ chỉ số đo lường về phát triển kinh tế số. Định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu đo lường, đánh giá giá trị tăng thêm trong triển khai Đề án 06 đối với kinh tế số của nước ta nói chung và ngành, lĩnh vực, địa phương nói riêng.
(5) Các bộ, ngành: chủ động đăng ký, triển khai, ban hành danh mục các nhóm sản phẩm, dịch vụ từ dữ liệu trên lĩnh vực mình quản lý
[bookmark: _Hlk159838765]4. Về phát triển công dân số
4.1. Kết quả:
4.1.1. Phát triển các công cụ, tiện ích số cho người dân: 	
Ứng dụng VNeID và Căn cước đã đạt mức độ phát triển cao, được Ngân hàng Thế giới đánh giá đưa Việt Nam vào nhóm 05 quốc gia tiên tiến ASEAN (cùng Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia), với hơn 50 tiện ích phục vụ công dân số, điển hình như:
(1) Về cấp thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024 đến nay: Bộ Công an đã cấp 27.769.909 thẻ Căn cước (tăng 2.170.547 trường hợp so với tháng 3/2026). Trong đó, cấp 4.510.306 thẻ cho công dân dưới 6 tuổi; 7.585.770 thẻ cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi và 14.643.432 thẻ cho công dân trên 14 tuổi. Đồng thời cấp 739 Giấy chứng nhận trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định Quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. 
(2) Về cấp tài khoản định danh điện tử: toàn quốc đã thu nhận 97.080.313 hồ sơ định danh điện tử cho công dân (tăng 1.130.771 hồ sơ so với tháng 3/2026). Trong đó: đã kích hoạt 70.259.193 tài khoản (đạt tỷ lệ trên 72%). Cấp 851.634 tài khoản/1.744.585 hồ sơ định danh tổ chức, doanh nghiệp, cấp 88.120/89.747 tài khoản định danh người nước ngoài (đạt tỷ lệ 98%).
(3) Bộ Công an tiếp tục triển khai nâng cấp, cập nhật phiên bản mới cho ứng dụng VNeID, được người dân hưởng ứng sử dụng với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình có khoảng 6 triệu lượt truy cập vào VNeID/01 ngày, điển hình là:
- Tiếp nhận và hiển thị các thông tin về người ứng cử được đồng bộ từ các hệ thống liên quan về ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 
- Triển khai gửi thông báo đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân về tài khoản định danh của người đứng đầu cơ quan (Chủ tịch UBND và Giám đốc/Trưởng Công an cấp tỉnh, xã) 
- Triển khai tích hợp giấy tờ trên VNeID với 20,2 triệu giấy phép lái xe; 7,4 triệu đăng ký xe; 26,4 triệu thẻ bảo hiểm y tế; 423 nghìn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 476 nghìn phiếu lý lịch tư pháp.
- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trên VNeID theo 04 nhóm (cư trú, căn cước, tư pháp, đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), trung bình đạt khoảng 425.000 lượt truy cập/ngày, trong đó nổi bật có khoảng 335 nghìn hồ sơ đăng ký thường trú, 560 nghìn hồ sơ đăng ký tạm trú, 710 nghìn hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp; đồng thời triển khai chức năng đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với trên 38 nghìn lượt đánh giá, trong đó khoảng 32 nghìn lượt đánh giá 5 sao, đạt tỷ lệ hài lòng khoảng 86,5%. 
- Triển khai Sổ sức khỏe điện tử với 41.026.674 thông tin công dân đã được tích hợp, trung bình 17 nghìn lượt truy cập/ngày; đồng thời hỗ trợ người dân mua thuốc trên VNeID tại các hệ thống nhà thuốc được định danh như Long Châu, Pharmacity, An Khang
- Bộ Công an đã triển khai: (1) Cổng ký số tập trung: Cổng RSHUB ghi nhận tổng 565.545 lượt đăng ký mới chứng thư số từ 08 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (tăng 55.932 lượt so với tháng 3/2026) và 48.303 lượt ký tài liệu từ 18 đơn vị sử dụng dịch vụ chứng thư chữ ký số (tăng 12.378 lượt so với tháng 3/2026). (2) Hệ thống quản lý đấu giá tài sản trên nền tảng định danh và xác thực điện tử đối với tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu. Tính đến ngày 08/4/2026, kết quả bước đầu ghi nhận: 316 lô tài sản được niêm yết công khai trên Hệ thống quản lý đấu giá tài sản. Trong đó: triển khai tổ chức đấu giá trực tuyến trên nền tảng Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá kết nối trực tiếp với Hệ thống quản lý đấu giá tài sản là 183 phiên đấu giá, tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá thành là 141,7 tỷ đồng, tổng giá trúng 178,9 tỷ đồng, chênh lệch 37,1 tỷ đồng.
(4) Bộ Công an đang nghiên cứu, triển khai một số tiện ích, tính năng mới như: Thi hành án dân sự qua VNeID (Hiện đang tiếp tục kiểm thử); Phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Quốc phòng hoàn thiện chức năng xuất nhập bến của tàu cá trên VNeID (Đến nay đã đồng bộ dữ liệu giấy đăng ký tàu cá về C06 (Bộ Công an) được 69.777/79.000 bản ghi; đã có 514 chủ tàu cá đã tích hợp giấy đăng ký tàu cá trên VNeID).
4.1.2. Tuyên truyền và cơ chế khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số:  Tính đến nay, nền tảng Bình dân học vụ số đã tích hợp 105 khóa học đã hoàn thiện, thu hút 1.609.392 học viên tham gia (tăng 166.008 trường hợp  so với tháng 3/2026). Các khóa học gồm: Chuyển đổi số và Đại học số; Luật giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu; Kỹ thuật lái xe; 600 câu hỏi lý thuyết lái xe; Kỹ năng số cho sinh viên; Kỹ năng số và ứng dụng AI... Kết quả triển khai đã khẳng định nền tảng “Bình dân học vụ số” không chỉ là công cụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức số, mà còn là hạ tầng quan trọng phục vụ triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” một cách thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực số của người dân, từng bước hình thành xã hội số toàn diện.
4.2. Đánh giá
(1) Một số bộ ngành chưa triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Nền tảng định danh và xác thực điện tử để đối soát, làm sạch dữ liệu phục vụ hiển thị thông tin, giấy tờ lên VNeID, cụ thể: Bộ Tư pháp (CSDL Hộ tịch điện tử), Bộ Tài chính (CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai)
(2) Đối với việc tích hợp giấy tờ lên VNeID, có 15 loại giấy tờ[footnoteRef:14] đã đồng bộ về để tích hợp trên VNeID, tuy nhiên, nhiều loại giấy tờ đã đồng bộ nhưng chưa được ký số (Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh còn 8,6 triệu dữ liệu chưa ký số, Tình trạng hôn nhân còn 22,4 triệu dữ liệu chưa ký số, Giấy khám sức khỏe còn 29,5 triệu dữ liệu chưa ký số). [14:  Thẻ Căn cước; Đăng ký xe; Thẻ bảo hiểm y tế; Sổ bảo hiểm xã hội; Giấy phép lái xe; Thông tin cư trú; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Hộ chiếu; Thông tin thuế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin người phụ thuộc; Vé giao thông; Giấy chuyển tuyến; Giấy hẹn khám lại; Sổ sức khỏe điện tử.] 

(3) Các bộ, ngành, địa phương chưa đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” theo Kế hoạch 01-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương và kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Một số bộ, ngành chưa kịp thời hoàn thành việc cung cấp học liệu trên nền tảng Bình dân học vụ số (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
4.3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
(1) Bộ Tài chính: khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bố trí kinh phí triển khai đào tạo, tập huấn trực tuyến, kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng và các kinh phí khác phục vụ phát triển công dân số.
(2) Các Bộ Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Nền tảng định danh và xác thực điện tử để đối soát, làm sạch dữ liệu phục vụ hiển thị thông tin, giấy tờ lên VNeID đối với: Giấy khai sinh, giấy khai tử hoặc Trích lục khai tử, Giấy đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(3) Bộ Công an kịp thời hoàn thiện, trình Chính phủ duyệt, ban hành Nghị quyết phát triển công dân số.
(4) Các bộ ngành nghiên cứu, phối hợp Bộ Công an cung cấp học liệu lên nền tảng Bình dân học vụ số theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tổ công nghệ số cộng đồng.
5. Về kết nối, xác thực và chuẩn hóa dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu khác
5.1. Triển khai xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành:
Cơ quan thường trực (Bộ Công an) cùng 07 tập đoàn, doanh nghiệp và 15 bộ, ngành khảo sát đánh giá thực trạng kết quả khảo sát và đã được các bộ ký, gửi báo cáo khảo sát. Từ kết quả khảo sát đánh giá cho thấy:
5.1.1. Đối với 12 CSDL quốc gia trọng yếu theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW
(1) Nhóm CSDL đã hoàn thành gồm 05/12[footnoteRef:15] CSDL đã có nền tảng, đối soát với CSDL dân cư để làm sạch dữ liệu, đã kết nối, chia sẻ nội ngành và ngoại ngành, đồng thời đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm dữ liệu quốc gia [15:  CSDL quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính); CSDL hộ tịch điện tử (Bộ Tư pháp); CSDL bản án, quyết định của Tòa án (Tòa án nhân dân tối cao); CSDL quốc gia về đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); CSDL ngành giáo dục và đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo).] 

(2) Nhóm CSDL đang hoàn thiện gồm 07/12[footnoteRef:16] CSDL chưa kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia do gặp vướng mắc về làm sạch dữ liệu hoặc các giải pháp kỹ thuật. [16:  CSDL hàng hóa (hóa chất, tiền chất) (Bộ Công Thương), CSDL thanh tra thu nhập tài sản (Thanh tra Chính phủ), CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), CSDL ngành nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), CSDL ngành Y tế (Bộ Y tế), CSDL xử lý vi phạm hành chính (Bộ Công an), CSDL quốc gia về an sinh xã hội (Bộ Nội vụ)] 

- Các CSDL có nền tảng, cơ bản đảm bảo yêu cầu gồm 01 CSDL: CSDL hàng hóa (hóa chất, tiền chất) (Bộ Công Thương)
- Các CSDL có nền tảng, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu gồm 03 CSDL:  CSDL quốc gia về xây dựng (Bộ Xây dựng), CSDL thanh tra thu nhập tài sản (Thanh tra tài sản), CSDL ngành nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
- Các CSDL chưa có nền tảng gồm 03 CSDL: CSDL quốc gia về an sinh xã hội (Bộ Nội vụ), CSDL ngành Y tế (Bộ Y tế), CSDL xử lý vi phạm hành chính (Bộ Công an đã tiếp nhận từ Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 66.9/2025/NQ-CP ngày 08/12/2025 của Chính phủ).
5.1.2. Đối với 104 CSDL được giao theo Nghị quyết 11/NQ-CP
- Có 58/104 CSDL cơ bản hoàn thành đã có nền tảng, hình thành tập trung và đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.
- Còn 46/104 CSDL chậm tiến độ, chưa hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia (thuộc trách nhiệm Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao.
(Chi tiết tại Phụ lục 03, 04 kèm theo).
5.1.3. Kinh phí triển khai
(1) Đối với các CSDL theo Kế hoạch số 02
- Có 06/12 CSDL được các bộ, ngành đăng ký kinh phí và được cấp với tổng số: 2.003,335 tỷ đồng (gồm: CSDL quốc gia về tài chính; CSDL Hàng hoá (Hoá chất, tiền chất); CSDL quốc gia về an sinh xã hội; CSDL bản án, quyết định của Tòa án; CSDL ngành giáo dục, CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng ).
	- Có 05/12 CSDL không đề xuất đăng ký kinh phí triển khai (gồm: CSDL quốc gia về đất đai; CSDL ngành nông nghiệp; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL thanh tra thu nhập tài sản; CSDL ngành Y tế)
	- Còn 01/12 CSDL đã đăng ký kinh phí với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính nhưng chưa được cấp (gồm: CSDL xử lý vi phạm hành chính đăng ký 995 tỷ đồng (Bộ Công an)).
(2) Đối với 104 CSDL theo Nghị quyết 11: 15 bộ, ngành đăng ký kinh phí với tổng số: 999,694 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt: 369,614 tỷ đồng cho 05 bộ, ngành (gồm: Bộ Y tế 62,67 tỷ đồng; Bộ Nội vụ 87,45 tỷ đồng; Bộ Khoa học và Công nghệ 19,8 tỷ đồng; Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 14,89 tỷ đồng; Bộ Dân tộc và tôn giáo 139 tỷ; Tòa án nhân dân tối cao 42,8 tỷ; Bộ Giáo dục và Đào tạo 03 tỷ đồng). Bộ Tài chính cấp 366,614 tỷ đồng (chiếm 36,7% so với đăng ký). 
5.2. Đồng bộ thông tin thuê bao di động với CSDLQGvDC: Tính đến ngày 23/4/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã gửi về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu thuê bao của tổng cộng 96.916.484 thuê bao di động đã có ký số đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu về việc triển khai dịch vụ ký số, xác thực phục vụ đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia (Công văn số 681/BCY-CTSBMTT ngày 17/10/2025).
5.3. Triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ: Bộ Công an đã thu nhận 93,635 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ; đồng bộ 39,569 mẫu vào CSDL căn cước. Hiện Bộ Công an đang dự thảo Kế hoạch cao điểm thu nhận sinh phẩm ADN thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và bố trí nguồn kinh phí theo đề nghị của Bộ Công an (Công văn số 365/BCA-H01 ngày 14/8/2025).
5.4. Đánh giá
(1) Về hạ tầng và cơ sở dữ liệu: Theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, vẫn còn 03/12 CSDL quốc gia[footnoteRef:17] chưa có nền tảng. Ngoài ra, đối với 03/12 CSDL[footnoteRef:18]  mặc dù đã có nền tảng, nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, do chưa được đối soát với CSDL dân cư để làm sạch; hệ thống chưa có giải pháp ký số, chứng thư số công vụ, chưa kết nối, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia; CSDL đất đai còn tới 42,45% đất ở chưa được tạo lập dữ liệu; trong số đã có, 60,65% thông tin vẫn “chưa sạch”. [17:  CSDL quốc gia về an sinh xã hội (Bộ Nội vụ), CSDL ngành Y tế (Bộ Y tế), CSDL xử lý vi phạm hành chính (Bộ Công an đã tiếp nhận từ Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 66.9/2025/NQ-CP ngày 08/12/2025 của Chính phủ).]  [18:  CSDL Xây dựng - Bộ Xây dựng, CSDL Kiểm soát thu nhập tài sản - Thanh tra Chính phủ, CSDL Ngành Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Môi trường] 

Đối với 104 CSDL được giao theo nghị quyết 11/NQ-CP: Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, hiện tại các Bộ, ngành cần đồng bộ 104 CSDL về Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ tạo lập CSDL tổng hợp quốc gia. Tuy nhiên vẫn còn 46/104 CSDL chưa hoàn thành, đặc biệt có 35 CSDL chậm tiến độ (Có thời gian hoàn thành trong tháng 12/2025, thuộc trách nhiệm của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Dân tộc và tôn giáo, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao)
(2) Định mức số hóa dữ liệu chưa theo kịp với thực tiễn, đặc biệt nhóm kinh phí cho người làm công tác thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu.
(3) Nền tảng số dùng chung: Việc chậm triển khai nền tảng ở cấp Trung ương khiến cấp địa phương bị động trong việc chờ nền tảng, tạo lập dữ liệu. Một số địa phương đã đột phá tự xây dựng hệ thống hiệu quả như HanoiWork tại Hà Nội (tiết kiệm 761 tỷ đồng/năm), được đề xuất làm hình mẫu để nhân rộng thay vì chờ đợi nền tảng quốc gia. Hiện 25/72 nền tảng số do các bộ, ngành đã đăng ký nhưng chưa triển khai, trách nhiệm thuộc về 08 bộ, ngành[footnoteRef:19] [19:  Bộ Công an (9), Bộ NN&MT (5), Bộ Tài chính (4), Bộ Nội vụ (2), Thanh tra Chính phủ (2) Bộ Ngoại giao (1), Bộ VHTTDL (1), Bộ Công Thương (1)] 

5.5. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 
(1) Bộ Khoa học và Công nghệ: Khẩn trương ban hành hướng dẫn tổng thể về hạ tầng, nền tảng, phần mềm, trang thiết bị đầu cuối đang được sử dụng tại cơ quan Trung ương, địa phương. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát phương án sửa đổi văn bản pháp lý quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập, số hóa cơ sở dữ liệu, tài liệu. Trong đó, xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho người làm công tác số hóa dữ liệu. 
(2) Bộ Tài chính: đôn đốc các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án, tham mưu bố trí kinh phí dự phòng do biến động giá thiết bị, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện.
(3) Các bộ, ngành: (1) Khẩn trương hoàn thành xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình do Ban Chỉ đạo Trung ương giao. (2) Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đề xuất kinh phí đảm bảo triển khai xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành theo quy định. (3) Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Kế hoạch triển khai xây dựng CSDLQG về Xử lý vi phạm hành chính để Bộ Công an tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
6. Về công tác hoạch định chính sách phục vụ chỉ đạo điều hành: Trong tháng 4/2026, Bộ Công an đã tham mưu hoạch định chính sách cho 05 đơn vị (Ban Tổ chức Trung ương; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Quốc hội; Cục Thống kê, Bộ Tài chính; UBND thành phố Hải Phòng), đặc biệt Bộ Công an đã phân tích số liệu dân cư toàn quốc phục vụ Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về biên chế của toàn bộ hệ thống chính trị.
